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KẾ HOẠCH
Triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh COVID - 19 
đợt 19 năm 2021 đội tiêm lưu động


Căn cứ kế hoạch số 277/KH-TTYT 28/10/2021 của Trung tâm y tế Bảo Lộc về  kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh COVID - 19 đợt 19 năm 2021.


Đội tiêm lưu động thành phố Bảo Lộc xây dựng kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh COVID - 19 đợt 19 năm 2021 như sau:

I. MỤC TIÊU 
1. Mục tiêu chung:

Phòng chống dịch bệnh COVID-19 chủ động bằng việc sử dụng vắc xin.

2. Mục tiêu cụ thể:

 Đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

II.THỜI GIAN VÀ ĐỐI TƯỢNG TIÊM PHÒNG COVID-19:
1. Thời gian: 
Từ ngày 03/11 đến ngày 08/11/2021.
2. Đối tượng và phạm vi triển khai:

Người dân từ 18-59 tuổi đã tiêm vắc xin Vero Cell mũi 1 tại Bệnh viện II (cũ) đủ thời gian từ 3-4 tuần.
II. NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG THỨC TRIỂN KHAI :
1. Nguyên tắc 
- Huy động tối đa các lực lượng tham gia tiêm chủng để tổ chức đợt tiêm. 
- Tổ chức tiêm chủng ngay sau khi tiếp nhận vắc xin và an toàn tiêm chủng. 
2. Hình thức triển khai 
- Tổ chức theo hình thức chiến dịch tại cơ sở tiêm lưu động trong thời gian ngắn nhất. 
3. Cơ sở thực hiện tiêm chủng 
Là cơ sở tiêm chủng lưu động.
4. Các hoạt động chuẩn bị trước khi tiêm chủng 
4.1. Điều tra, lập danh sách đối tượng, lập kế hoạch tiêm chủng 
- Xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 19.
- Lập danh sách đối tượng tiêm.
+ Cơ sở tiêm chủng lập kế hoạch buổi tiêm chủng: Lập danh sách đối tượng
đến tiêm chủng theo các khung giờ khác nhau đảm bảo đúng quy định của Bộ Y
tế; xác định và thông báo thời gian tiêm chủng cho từng nhóm đối tượng đảm bảo giãn cách theo quy định.
+ Cơ sở thực hiện tiêm chủng đảm bảo nhập liệu đầy đủ thông tin các
đối tượng dự kiến tiêm chủng, danh sách dự phòng tiêm (khoảng 20-30% số đối
tượng chính thức) vào phần mềm http://tiemchungcovid19.moh.gov.vn ít nhất trước 01 ngày tổ chức tiêm chủng và lập kế hoạch tiêm
chủng tại phần mềm http://tiemchungcovid19.moh.gov.vn.
4.2. Cơ sở vật chất 
- Bố trí 01 đội tiêm, thực hiện theo quy tắc 1 chiều, đảm bảo có khu vực chờ trước tiêm chủng; 
- Khu vực sàng lọc, tư vấn, phòng tiêm chủng và theo dõi và xử trí tai biến sau tiêm chủng 30 phút đảm bảo thông thoáng, đủ ghế ngồi và giữ khoảng cách giữa các đối tượng được tiêm chủng, nhân viên y tế, người nhà.

- Đảm bảo hệ thống máy tính, mạng Internet tại các đội tiêm chủng để
thực hiện nhập dữ liệu trong buổi tiêm chủng.
- Có nhà vệ sinh và đảm bảo vệ sinh hàng ngày bằng dung dịch khử khuẩn
hàng ngày.
4.3. Trang thiết bị 
 Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêm chủng:

- 03 máy tính + máy in.

- 03 Nhiệt kế điện tử, 03 máy đo huyết áp, ống nghe.

- 03 hộp chống sốc có đầy đủ cơ số thuốc, vật tư, thiết bị theo quy định.

- Bàn làm việc, bàn tiêm.
- Hệ thống internet

- Phương tiện xử trí cấp cứu tại chỗ và phương án cụ thể để hỗ trợ cấp cứu trong trường hợp cần thiết. 
4.4. Nhân lực và phân công nhiệm vụ: 
- Nhân viên Y tế:

+ 01 đội tiêm thực hiện theo Quyết định số: 528 /QĐ – TTYT ngày 29/10/2021 về việc thành lập Đội tiêm vắc xin Covid – 19, đợt 19 tại Bệnh viện II (cũ) và các điểm khác khi có yêu cầu.
+ Nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ tiếp đón, khám phân loại, kiểm tra thân nhiệt, mạch, huyết áp, nhập hồ sơ sức khỏe, theo dõi sau tiêm.

- Nhân lực từ Phòng Giáo dục – Đào tạo: 04 người.
Nhiệm vụ: Hỗ trợ nhập hồ sơ sức khỏe, đối chiếu danh sách đối tượng tiêm.

- Nhân lực từ Hội liên hiệp phụ nữ: 06 người.
Nhiệm vụ: Hỗ trợ hướng dẫn khai báo điện tử

4.5. Tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vắc xin, vật tư tiêm chủng 
- Sử dụng trang thiết bị, vật tư trong tiêm chủng thường xuyên để tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vắc xin COVID-19 tại kho vắc xin của Trung tâm Y tế Bảo Lộc. 
- Số lượng vắc xin, vật tư tiêm chủng nhập kho và xuất kho sẽ được ghi và theo dõi qua sổ quản lý xuất, nhập vắc xin kèm theo biên bản bàn giao theo qui định. 
5. Triển khai tiêm chủng 
5.1. Tổ chức điểm tiêm:
-  Bệnh viện II (cũ) địa chỉ Số 02 – Đinh Tiên Hoàng – Phường 1 – Bảo Lộc

	Ngày tiêm
	Buổi
	Số lượng
	Tổng cộng
	Ghi chú

	03-11-21
	Sáng
	188
	302
	 

	
	Chiều
	114
	
	 

	04-11-21
	Sáng
	172
	299
	 

	
	Chiều
	127
	
	 

	05-11-21
	Sáng
	201
	303
	 

	
	Chiều
	102
	
	 

	06-11-21
	Sáng
	164
	285
	 

	
	Chiều
	121
	
	 

	07-11-21
	Sáng
	193
	321
	 

	
	Chiều
	128
	
	 

	08-11-21
	Sáng
	86
	204
	Những đối tượng còn lại

	
	Chiều
	118
	
	

	Tổng cộng
	1714
	 
	 


-  Các địa điểm khác khi được điều động

5.2. Các bước thực hiện tiêm chủng 
Bước 1: Tiếp nhận và phân loại đối tượng đến tiêm chủng tại nơi tiếp đón; Hướng dẫn đối tượng tiêm chủng và người nhà đi cùng thực hiện khai báo y tế điện tử; phát khẩu trang cho đối tượng tiêm chủng (nếu đối tượng không mang); Đo thân nhiệt cho đối tượng tiêm chủng.

Bước 2: Cung cấp phiếu đồng ý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo mẫu (Phụ lục 5) để người được tiêm chủng đọc, điền thông tin và ký nếu đồng ý tiêm chủng. Hướng dẫn người được tiêm chủng nhập các thông tin trên phần mềm Sổ sức khỏe điện tử trên điện thoại của người được tiêm chủng (nếu có). 
Bước 3: Khám sàng lọc đối tượng trước khi tiêm chủng theo hướng dẫn tại Quyết định 3445/QĐ - BYT ngày 15/7/2021 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn tạm thời  khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID - 19. Tư vấn cho đối tượng tiêm chủng về lợi ích của việc sử dụng vắc xin và giải thích những phản ứng có thể gặp sau tiêm chủng. Tư vấn các thông tin về theo dõi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID 19. Thông báo các phản ứng sau tiêm bằng phần mềm Sổ sức khỏe điện tử. 
Bước 4: Thực hiện tiêm chủng theo đúng chỉ định, bảo đảm an toàn theo quy định tại Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế. 

5.3. Tổ chức đảm bảo cho việc xử trí phản ứng sau tiêm:

- Để phòng phản ứng phản vệ có thể xảy ra khi tiêm vắc xin phòng covid 19, tại bàn tiêm chủng thực hiện đầy đủ những mục sau: 
+ Chuẩn bị sẵn 01 Bơm tiêm có chứa dung dịch Adrenalin 1mg/ml ( rút sẵn 1ml thuốc Adrenalin 1mg/1ml vào bơm tiêm gắn kim, đậy kín kim tiêm bằng nắp) 
+ Khi thấy một trong các dấu hiệu của phản vệ (khó thở, vật vã, phù nhanh, mạch nhanh nhỏ, đau quặn bụng, ỉa chảy...) tiêm ngay 1/2 mg Adrenalin tiêm bắp (ưu tiên mặt trước bắp đùi) sau đó theo dõi và xử trí theo Hướng dẫn xử trí cấp cứu phản vệ ban hành kèm theo Thông tư số 51/2017/TT - BYT. 
- Trong thời gian triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID - 19 dự phòng 02 giường bệnh để sẵn sàng xử trí trường hợp tại biến sau tiêm chủng.
6. Sau khi tiêm chủng 
Theo dõi người được tiêm chủng ít nhất 30 phút sau tiêm chủng và hướng dẫn gia đình hoặc đối tượng tiêm chủng theo dõi tại nhà trong vòng 24 giờ và tiếp tục theo dõi trong 7 ngày sau tiêm chủng về các dấu hiệu: toàn trạng, tinh thần, ăn ngủ, thở, phát ban, triệu chứng tại chỗ tiêm, thông báo cho nhân viên y tế nếu có dấu hiệu bất thường. Liên hệ với bệnh viện hoặc cơ sở y tế nếu sau tiêm chủng có một trong các dấu hiệu như sốt cao (> 39°C), tím tái, khó thở, ... hoặc khi phản ứng thông thường kéo dài trên 24 giờ sau tiêm chủng. 
- Tổng hợp các trường hợp tai biến nặng, báo cáo theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Điều 14, 15, 16 Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế.
- Thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải: Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế; Công văn số 102/MT-YT ngày 04/03/2021 của Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID - 19 và các văn bản có liên quan. 
7. Ghi chép và báo cáo:
- Ghi đầy đủ thông tin vào phiếu hoặc sổ tiêm chủng của đối tượng tiêm
chủng và trên phần mềm quản lý thông tin tiêm chủng; thông báo cho người
được tiêm chủng về lịch tiêm mũi tiếp theo; ghi ngày tiêm chủng và ghi chép các
sự cố bất lợi sau tiêm chủng trên phần mềm quản lý thông tin tiêm chủng. Sau
khi hoàn thành lịch tiêm, phải cấp cho người được tiêm chủng phiếu xác nhận đã
được tiêm chủng theo mẫu tại Phụ lục 9 (Sổ tay Hướng dẫn thực hành tiêm
chủng vắc xin phòng Covid-19 của Bộ Y tế)
          - Báo cáo định kỳ, đột xuất: Chế độ, hình thức, quy trình, thời gian và nội
dung báo cáo theo qui định tại Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018
của Bộ Y tế.
- Báo cáo hàng ngày bằng email về khoa y tế dự phòng TTYT Bảo Lộc,
trước 14 giờ: Nội dung theo biểu mẫu tại Phụ lục 1, 2, 3 (Sổ tay Hướng dẫn thực
hành tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 của Bộ Y tế).
- Báo cáo kết thúc đợt tiêm chủng trong vòng 5 ngày sau khi kết thúc
chiến dịch tiêm chủng: Biểu mẫu tại Phụ lục 4 (Sổ tay Hướng dẫn thực hành
tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 của Bộ Y tế)
         8. Xử lý bơm kim tiêm, rác thải y tế trong tiêm chủng COVID - 19 

- Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 102/MT-YT ngày 04/3/2021 của Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Cụ thể như sau:
- Thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải: Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế và Kế hoạch số 3876/KH-UBND ngày 26/6/2019 của của UBND tỉnh Lâm Đồng về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Đối với vỏ lọ vắc xin COVID-19: Thực hiện việc phân loại, thu gom, lưu giữ riêng tại khu lưu giữ chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế; cử cán bộ giám sát, ghi biên bản bàn giao và chỉ được phép chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp để xử lý tiêu hủy hoặc tự xử lý tại cơ sở y tế bằng công trình, thiết bị xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường, không được làm thất thoát vỏ lọ vắc xin COVID -19 ra bên ngoài. Thực hiện quản lý chất thải trong hoạt động tiêm chủng vắc xin phòng COVID -19 theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2014, Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư liên tịch quy định về quản lý chất thải y tế và hướng dẫn tại Công văn số 102/MT -YT ngày 04/3/2021 của Cục Quản lý môi trường y tế.

- Đối với vắc xin COVID-19 hỏng hoặc hết hạn sử dụng: Thu hồi toàn bộ các lọ vắc xin hỏng hoặc hết hạn sử dụng và tiến hành thủ tục hủy thuốc theo quy định tại Khoản 13, Điều 1, Thông tư số 03/2020/TT-BYT ngày 22/01/2020 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2018/TT- BYT ngày 04/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

- Bàn giao cho Công ty công trình đô thị Bảo Lộc vận chuyển, xử lý chất thải.

9. Thực hành đảm bảo vệ sinh phòng chống dịch
Nhân viên tham gia tiêm chủng và người đến tiêm chủng, người nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay hoặc sát khuẩn tay thường xuyên, hạn chế tiếp xúc, nói chuyện với người khác tại điểm tiêm chủng. 
10. Giám sát: 
-  Khi xảy ra trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng, quy trình điều tra, báo cáo và thông báo kết quả điều tra, xử trí trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng được thực hiện theo Điều 6 Nghị định 104/2016/NĐ - CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ. 


- Thời gian thực hiện: Trong và sau khi tiêm chủng. 
IV. CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG 
1. Nội dung truyền thông:
- Tuyên truyền Nghị quyết số 21/NQ - CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID - 19; 
- Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, UBND tỉnh Lâm Đồng đối với công tác triển khai tiêm vắc xin phòng COVID - 19; 
- Diễn biến tình hình dịch COVID - 19 trên thế giới, Việt Nam và tỉnh Lâm Đồng 
2. Các hoạt động:

2.1. Hoàn chỉnh thông điệp truyền thông phù hợp với tình hình địa phương:

2.1.1. Nội dung thông điệp theo hướng dẫn của Bộ Y tế bao gồm:

- Các nhóm đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo quy định tại Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ và các quy định của Nhà nước.

- Hiệu quả phòng dịch COVID-19 của các loại vắc xin sử dụng tại Việt Nam,tính an toàn của vắc xin, lịch trình và liều lượng của vắc xin.

- Các phản ứng sau tiêm vắc xin, xử lý phản ứng sau tiêm.

- Khuyến cáo thực hành an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

- Khuyến cáo về thực hiện Thông điệp 5K phòng, chống COVID-19 đồng thời cùng với quá trình triển khai tiêm vắc xin để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

- Kêu gọi người dân ủng hộ, tham gia, hỗ trợ quá trình triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 và cuộc chiến chống dịch COVID-19.

2.1.2. Hình thức thông điệp:

- Infographic chuyển tải trên website, trên mạng xã hội: Facebook, Zalo, màn hình thông tin nội bộ.

- Videoclip đăng tải: Phát sóng trên đài truyền hình, website của đơn vị, mạng xã hội: Facebook, Zalo, màn hình thông tin nội bộ.

- Hệ thống thông tin cơ sở: Loa đài xã, loa di động.

2.2. Tổ chức truyền thông tại cộng đồng:

- Tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông trực tiếp cho các nhóm đối tượng đích và người dân sinh sống trên địa bàn về vắc xin phòng COVID-19 và kế hoạch tiêm vắc xin tại địa phương.

- Nội dung truyền thông cho người dân bám sát các nội dung truyền thông theo hướng dẫn của Bộ Y tế, chú trọng về hiệu quả phòng dịch COVID- 19, các phản ứng sau tiêm vắc xin và kế hoạch tiêm vắc xin tại địa phương.

- Phối hợp với Ban thông tin xã thực hiện phát thông điệp về tiêm vắc xin COVID-19, tính an toàn và hiệu quả của vắc xin, đối tượng ưu tiên trong tiêm ngừa vắc xin COVID-I9.... tiếp sóng các tọa đàm, giao lưu trực tuyến do Bộ Y tế tổ chức.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
- Xây dựng Kế hoạch tiêm vắc xin COVID-19 đợt 19 của đội tiêm lưu động.

- Tiếp nhận, bảo quản và sử dụng vắc xin theo đúng quy định.

- Triển khai kế hoạch tiêm vắc xin COVID-19 trên địa bàn an toàn, hỗ trợ tiêm cho các xã phường khác khi cần thiết, đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

- Báo cáo kết quả thực hiện tiêm phòng COVID-19 về Trung tâm Y tế thành phố (hằng ngày, cuối đợt).

- Nộp về khoa YTDP các danh sách :

+ Hoãn tiêm (ghi rõ lý do hoãn tiêm).

+ Các trường hợp chuyển qua Bệnh viện II Lâm Đồng (lý do chuyển).

+ Các trường hợp chống chỉ định (ghi rõ lý do).

Chậm nhất 3 ngày sau kết thúc đợt tiêm.


Trên đây là kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19 đợt 19 năm 2021 của Đội tiêm chủng lưu động thuộc Trung tâm Y tế Thành phố Bảo Lộc. Kính đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.
	Nơi nhận:

- BGĐ (để b/cáo);

- PGD ĐT (để Phối hợp);
- Hội LHPHNN TP Bảo Lộc (để Phối hợp);
- Khoa YTDP ((để Phối hợp)
- Phòng khám ĐKTT ((để Phối hợp)
- Lưu: KHNV.


	TM. PHÒNG KHNV


	
	Nguyễn Thị Mai


BẢNG PHÂN CÔNG NHÂN LỰC, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ LỊCH TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 
ĐỢT 19 NĂM 2021 – TẠI BỆNH VIÊN II LÂM ĐÔNG (CŨ)
(Phụ lục đính kèm kế hoạch số 03/KH-KHNV  ngày 02 tháng 11 năm 2021 của Phòng KHNV
Về việc phân công nhân lực, địa điểm và lịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc  đợt 19 năm 2021)
	
	Sàng lọc, hướng dẫn khai báo y tế
	Tiếp đón
	Kiểm tra dấu hiệu sinh tồn
	Khám phân loại, chỉ định tiêm
	Nhập HSSK
	Cán bộ tiêm
	Theo dõi sau tiêm

	03/11 – 08/11/2021
	Hỗ trợ của UBNDTP
	YS Nguyễn Thị Mai
	YS Trần Thị Thanh Trúc
	BS Nguyễn Thọ Hoàn
	CN Nguyễn Thị Ngọc Mai
	NHS Trần Thị Thanh Hòa
	CN Nguyễn Thị Hải Yến


8

